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KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN SINH 9
Tiết 38: THOÁI HÓA DO TỰ THỤ PHẤN VÀ GIAO PHỐI GẦN
Câu 1:Nghiên cứu thông tin sau:
  Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây ngô biểu hiện như sau: Các cá thể của các thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần,bộc lộ nhiều tính trang xấu, năng suất giảm… 
  Giao phối gần là hiện tượng giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hay giữa bố mẹ với con cái.
  Hiện tượng giao phối gần ở động vật qua nhiều thế hệ biểu hiện: Thế hệ con cháu sinh trưởng phát triển yếu, quái thai, dị tật bẩm sinh…
a. Thoái hóa là hiện tượng xảy ra như thế nào?
b. Thế nào là hiện tượng giao phối gần?
Câu 2:
Trong chọn giống người ta sử dụng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết để:
  + Củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn.
  + Tạo dòng thuần có cặp gen đồng hợp.
  + Phát hiện gen xấu để loại bỏ ra khỏi quần thể.
  + Chuẩn bị lai khác dòng để tạo ưu thế lai.
  + Thuận lợi cho sự đánh giá kiểu gen của từng dòng.
Nêu vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống?
Câu 3:
Một lần Nam về quê thăm ông bà nội: thấy bà nôi đang nuôi đàn heo con rất dễ thương Nam hỏi bà sao đàn heo con có nhiều màu lông dậy nội?
  Bà nội bảo: heo mẹ là dòng heo mọi thuần chủng có lông đen cho giao phối với con đực giống DUROC thuần chủng  có lông màu vàng khi sinh ra đàn con lông có đen lẫn màu vàng người ta gọi là phép lai kinh tế. Bà còn cho biết đàn heo con lai như trên sẽ tăng trọng nhanh và cho nhiều nạc…
a. Phép lai trên gọi là phép lai gì?
b. Phép lai trên nhằm mục đích gì?
Câu 4:
Để tạo ưu thế lai ở thực vật , chủ yếu người ta dùng phương pháp lai khác dòng : tạo 2 dòng tự thụ phấn rồi cho giao phấn với nhau . Phương pháp này được sử dụng rộng rãi ở ngô, đã tạo được nhiều giống ngô lai F1có năng suất cao hơn 20-30% so với các giống ngô tốt nhất đang sử dụng trong sản xuất.
Phương pháp lai khác dòng cũng được áp dụng thành công ở lúa để tạo ra các giống lúa lai F1 cho năng suất cao 20-40% so với các giống lúa thuần tốt nhất, thành tựu này được đánh giá là những phát minh tốt nhất ở thế kỷ XX.
a. Thế nào là phương pháp lai khác dòng?
b. Phương pháp lai khác dòng nhằm mục đích gì?
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